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	TT
	HỌ VÀ TÊN
	CHỨC VỤ
	CHUYÊN MÔN

	1. 
	Trịnh Đào Chiến
	Hiệu trưởng
	Toán học

	2. 
	Lê Quang Sơn
	Trưởng phòng-GVC
	Địa lý

	3. 
	Nguyễn Thị Thu Hà
	Trưởng phòng ĐT
	Sinh học

	4. 
	Hà Trung Sơn
	Trưởng phòng-GV
	Quản lý GD

	5. 
	Nguyễn Văn Lãm
	Trưởng khoa-GV
	TDTT

	6. 
	Nguyễn Anh Khoa
	Phó Trưởng phòng-GVC
	Sinh học

	7. 
	Đặng Thông Huề
	Phó Trưởng khoa-GV
	Hoá học

	8. 
	Chu Thanh Dũng
	Trưởng khoa-GV
	Lịch sử

	9. 
	Võ Văn Thanh
	Phó Trưởng khoa-GV
	Tiếng Anh

	10. 
	Lê Như Thiện
	Phó Trưởng khoa-GVC
	Toán

	11. 
	Nguyễn Thị Thu Thủy
	Phó Trưởng khoa-GV
	Quản lý GD

	12. 
	Nguyễn Thị Hạnh
	Phó Trưởng khoa-GV
	Giáo dục học

	13. 
	Ngô Võ Thạnh
	Phó Trưởng phòng-GVC
	Hoá học


	14. 
	Trần Văn Phê
	Trưởng phòng-GV
	Mỹ thuật

	15. 
	Võ Thanh Hải
	Trưởng bộ môn-GVC
	Tin học

	16. 
	Phan Gia
	Phó Trưởng phòng-GV
	Quản lý GD

	17. 
	Lê Xuân Dũng
	Giảng viên chính
	Ngữ văn

	18. 
	Nguyễn Thị Hằng
	Trưởng BM-GV
	Lịch sử ĐCSVN

	19. 
	Huỳnh Thị Nhân Hiếu
	Giảng viên chính
	Quản lý GD

	20. 
	Hồ Thị Thanh Hiền
	Giảng viên 
	Triết học

	21. 
	Trần Thị Thu Vân
	Giảng viên 
	Giáo dục học

	22. 
	Hồ Văn Hải
	Giảng viên chính
	Sinh học

	23. 
	Phan Ngọc Thạnh
	Trưởng BM-GV
	Toán

	24. 
	Bùi Thị Kim Ngân
	Giảng viên 
	Tâm lý học

	25. 
	Võ Thị Ái
	Giảng viên chính
	Lịch sử ĐCSVN

	26. 
	Nguyễn Văn Hiền
	Giảng viên 
	Triết học

	27. 
	Lưu Thị Xuân Hương
	Giảng viên 
	Lịch sử ĐCSVN

	28. 
	Hoàng Ngọc Phong
	Giảng viên 
	Triết học

	29. 
	Võ Thị Kiều Trinh
	GVTH
	Kinh tế CT

	30. 
	Võ Thị Minh Tâm
	Giảng viên 
	Ngữ văn

	31. 
	Nguyễn Thị Thúy Ái
	Giảng viên chính
	Quản lý GD

	32. 
	Phạm Thanh Mỹ
	Giảng viên chính
	Tiếng Anh

	33. 
	Đoàn Nguyễn Nghi Nghi
	Giảng viên chính
	Tiếng Anh

	34. 
	Nguyễn Mai Sương
	Giảng viên 
	Tiếng Anh

	35. 
	Trịnh Thị Hồng Vân
	GVTH
	Tiếng Anh

	36. 
	Phạm Thế Chính
	Giảng viên 
	TDTT

	37. 
	Nguyễn Tuấn Cường
	Giảng viên 
	TDTT

	38. 
	Nguyễn Văn Điền
	Trưởng bộ môn-GV
	Mỹ thuật

	39. 
	Nguyễn Văn Dương
	Giảng viên 
	TDTT

	40. 
	Nguyễn Mạnh Hiền
	Trưởng bộ môn-GV
	Âm nhạc

	41. 
	Nguyễn Hồng Ích
	Giảng viên 
	TDTT

	42. 
	Cao Duy Lĩnh
	Giảng viên 
	Mỹ thuật

	43. 
	Phạm Thị Thanh Hà
	Phó Trưởng bộ môn-GV
	Triết học

	44. 
	Mai Thị Thu Hương
	Phó Trưởng phòng-GV
	Quản lý GD

	45. 
	Nguyễn Tiến Dũng
	Giảng viên chính
	Ngữ văn

	46. 
	Hồ Mộng Hùng
	Giảng viên 
	Tin học

	47. 
	Lê Văn Tám
	Trưởng bộ môn-GV
	Toán

	48. 
	Lê Thị Xuân
	Phó Trưởng khoa-GV
	Ngữ văn

	49. 
	Nguyễn Văn Bảo
	Trưởng bộ môn-GVC
	Vật lý

	50. 
	Lưu Thiện Đại
	Giảng viên 
	Tin học

	51. 
	Võ Quốc Đạt
	Giảng viên chính
	Vật lý

	52. 
	Nguyễn Thành Dương
	GVTH
	Toán

	53. 
	Phan Thị Bích Hà
	Giảng viên chính
	Sinh học

	54. 
	Nguyễn Thị Hằng Nga
	Giảng viên 
	Kinh tế gia đình

	55. 
	Nguyễn Thị Ánh Ngọc
	Giảng viên
	Lịch sử

	56. 
	Mai Văn Quý
	Phó Trưởng phòng-GV
	Tâm lý giáo dục

	57. 
	Thân Thị Phương
	Giảng viên 
	Sinh học

	58. 
	Hồ Đình Tuấn
	Giảng viên
	TDTT

	59. 
	Đỗ Thị Bạch Tuyết
	Giảng viên 
	Tin học

	60. 
	Đinh Thị Mỹ Hằng
	Trưởng bộ môn-GV
	Địa lý

	61. 
	Nguyễn Mạnh Trường
	Giảng viên 
	Vật lý

	62. 
	Lê Bá Tiến
	Giảng viên 
	Lịch sử

	63. 
	Nguyễn Văn Tú
	Giảng viên 
	TDTT

	64. 
	Nguyễn Thị Mỹ Vân
	Giảng viên 
	Ngữ văn

	65. 
	Bùi Thị Nam Trân
	Giảng viên 
	Hoá học

	66. 
	Nguyễn Rạng Đông
	Giảng viên 
	TDTT

	67. 
	Vũ Chí Hiếu
	Giảng viên 
	Tin học

	68. 
	Trần Ngọc Thanh
	Giảng viên 
	Tiếng Pháp

	69. 
	Võ Nguyên Lộc
	Giảng viên 
	Quản lý GD

	70. 
	Trương Thị Cẩm Ngọc
	Giảng viên 
	Quản lý GD

	71. 
	Phạm Quỳnh Lam
	Giảng viên 
	Tâm lý giáo dục

	72. 
	Hồ Cao Sơn
	GVTH
	Tâm lý giáo dục

	73. 
	Trần Thị Bích Phượng
	Giảng viên 
	Toán

	74. 
	Lê Quốc Trọng
	Trưởng ban-GV
	Toán

	75. 
	Nguyễn Hồng Cường
	Trưởng ban-GV
	TDTT

	76. 
	Trần Thị Thúy Hà
	Giảng viên
	Tin học

	77. 
	Phan Thị Thu Hà
	Giảng viên 
	Ngữ văn

	78. 
	Nguyễn Thị Tuyết
	Giảng viên chính
	KTNN

	79. 
	Trần Thị Ngọc Bích
	Phó Trưởng BM-GVC
	Tâm lý giáo dục

	80. 
	Võ Thị Thoa
	Trưởng BM-GVC
	Ngữ văn

	81. 
	Phạm Trung Thiện
	Giảng viên
	Toán


